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                (DỰ THẢO)

BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung và định mức chi cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung và định mức chi cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 
Qua triển khai Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND về cơ bản phù hợp tại thời điểm ban hành; tuy nhiên, trong bối cảnh Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có hiệu lực, một số nội dung của Nghị quyết không còn phù hợp, chưa bao quát đầy đủ các nội dung chi mới, cần được rà soát, sửa đổi, thay thế để bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất và khả thi trong tổ chức thực hiện.
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh pháp lý và yêu cầu đặt ra
Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành trong bối cảnh hệ thống pháp luật về khoa học và công nghệ còn thực hiện theo các quy định trước đây. Nghị quyết đã cụ thể hóa thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của: Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013 (nay là Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15); Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 (nay là Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15) về việc quyết định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách địa phương và các văn bản hướng dẫn về cơ chế tài chính đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, từ ngày 01/10/2025, hệ thống pháp luật và khoa học và công nghệ có sự thay đổi căn bản với việc ban hành:
- Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN[footnoteRef:1] (quy định nội dung chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo), trong đó:  [1:  Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số nội dung chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo] 

+ Tại Điều 3 quy định chi tiết các nội dung chi cho công tác quản lý hoạt động KH, CN và ĐMST (như tìm kiếm nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, đánh giá, đo lường kết quả, hiệu quả; chi thuê chuyên gia, chi tổ chức tư vấn độc lập, chi tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tham vấn, lấy ý kiến, khảo sát……; chi hoạt động của cơ quan quản lý; chi thẩm định nhiệm vụ khoa học công  nghệ…..v.vv); 
+ Tại Điều 2 quy định nguyên tắc: định mức chi là mức tối đa, địa phương được quyết định mức chi cụ thể phù hợp. 
- Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN[footnoteRef:2] (quy định nội dung chi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo), trong đó:  [2:  Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo] 

+ Tại Điều 6 quy định nội dung chi thực hiện nhiệm vụ; 
+ Tại Điều 13 quy định mức chi thù lao theo chức danh (chủ nhiệm, thư ký, thành viên…); 
+ Tại Điều 17 quy định chi hội thảo khoa học; 
+ Tại Điều 18 quy định chi thuê chuyên gia, tư vấn độc lập. 
Các quy định mới này có phạm vi rộng hơn, chi tiết hơn và chuyển mạnh sang cơ chế trung ương quy định khung tối đa, địa phương quyết định mức chi cụ thể. (Chức danh chủ nhiệm quy đổi theo tháng: không quá 70 triệu đồng/người/tháng)
Trong khi đó, Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND: Chưa bao quát đầy đủ các nội dung chi mới; một số mức chi không còn phù hợp với thực tế.  Do đó, việc tổng kết là cần thiết để đánh giá hiệu quả chính sách đã áp dụng, từ đó làm cơ sở xây dựng Nghị quyết mới bảo đảm hợp pháp, hợp lý và khả thi. 
2. Phạm vi và dữ liệu tổng kết
Việc tổng kết được thực hiện trên cơ sở 27 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh triển khai trong giai đoạn 2024 – 2025
- Tổng kinh phí thực hiện: 30,3 tỷ đồng. 
- Bao gồm các nhóm lĩnh vực như: 
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp (chủ yếu nghiên cứu bảo tồn giống, mô hình sản xuất)
+ Khoa học xã hội (xây dựng chính sách, quy đinh quản lý)
+ Công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
+ Y dược và môi trường. 
- Dữ liệu được tổng hợp từ: Hồ sơ nhiệm vụ; Báo cáo quyết toán; Biên bản nghiệm thu; Đánh giá của cơ quan quản lý. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện
Căn cứ Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ từ xây dựng danh mục nhiệm vụ khoa học hằng năm; Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp theo quy định; Thành lập hội đồng khoa học theo từng khâu (tuyển chọn, thẩm định nội dung, thẩm định tài chính, nghiệm thu kết thúc nhiệm vụ); Thực hiện kiểm tra, giám sát theo Thông tư 09/2024/TT-BKHCN và các quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Quy trình triển khai cơ bản phù hợp với các quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và nguyên tắc sử dụng ngân sách nhà nước. Kết quả đến này Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt triển khai thực hiện 27 nhiệm vụ khoa học công nghệ.(Có phụ lục nhiệm vụ kèm theo)
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 
a) Về tiến độ triển khai 
- 100% nhiệm vụ được triển khai đúng trình tự; 
- Phần lớn đảm bảo tiến độ theo hợp đồng (01 nhiệm vụ xin gia hạn)
- Theo tiến độ phê duyệt số nhiệm kết thúc:
+ 2025: 03 nhiệm vụ (2/3 nhiệm vụ được nghiệm thu)
+ 2026: 03 nhiệm vụ
+ 2027: 16 nhiệm vụ 
+ 2028: 05 nhiệm vụ 
b) Về kết quả khoa học và ứng dụng
Hiện đã có 02/27 nhiệm vụ đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào ứng dụng, cụ thể: 
- Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tại các Trung tâm Chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang” do Trường Chính trị chủ trì thực hiện đã được Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá, xếp loại đạt. Các giải pháp của đề tài cùng với 02 mô hình thí điểm, gồm: (1) dạy – học theo phương pháp truyền thống kết hợp phương pháp dạy – học tích cực; (2) dạy – học gắn với nghiên cứu thực tế tại địa phương, đã được triển khai, ứng dụng và nhân rộng tại các Trung tâm Chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Giang (cũ), góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, đề tài còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, phục vụ mục tiêu xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn giai đoạn 1.
- Đề tài “Nghiên cứu về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang (cũ)” do Học viện Ngân hàng thực hiện đã hoàn thành vượt tiến độ, được Hội đồng khoa học đánh giá xếp loại xuất sắc. Kết quả nghiên cứu đã đánh giá toàn diện thực trạng, đề xuất các giải pháp quản trị phù hợp và xây dựng được 02 mô hình điểm, đại diện cho doanh nghiệp và hợp tác xã vừa và nhỏ đã được thử nghiệm, ứng dụng trong thực tiễn từng bước nhân rộng, góp phần nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách của địa phương. Đặc biệt, đề tài đã xây dựng Dashboard báo cáo tài chính phục vụ ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp trực quan hóa dữ liệu, hỗ trợ phân tích nhanh và nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 
- Ngoài ra nhiều mô hình bảo tồn, khai thác và phát triển giống lúa Gạo đỏ Bản Phùng, Khẩu Năm Xít (Oryza sativa); khai thác, bảo tồn nguồn gen cây Chè rừng, cây Khổ qua rừng (Moordica charantia); ngô tẻ trắng bước đâu đã có hiệu quả cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.
c) Về sử dụng kinh phí
Kinh phí được quản lý, sử dụng đúng mục đích, không phát hiện sai phạm. Tuy nhiên khó khăn trong lập dự toán đối với nhiệm vụ năm 2026, đặc biện là nhiệm vụ liên quan đến đổi mới sáng các khoản chi chưa có định mức cụ thể. 
3. Đánh giá ưu điểm (có dẫn chiếu)
Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND đã cụ thể hóa thẩm quyền của HĐND theo Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm có căn cứ pháp lý cho chi tiêu. 
Thực tế triển khai cho thấy: Cơ chế chi theo chức danh, theo tháng đã được áp dụng, phù hợp với cách tiếp cận tại Điều 13 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN;  Mức chi cơ bản phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương tại thời điểm 2024 – 2025. Góp phần duy trì hoạt động khoa học công nghệ liên tục. 
4. Hạn chế, bất cập 
a) Chưa bao quát nội dung chi theo Thông tư 38/2025/TT-BKHCN
So với Điều 3 Thông tư 38/2025/TT-BKHCN, Nghị quyết 22 chưa quy định đầy đủ: Chi đánh giá hiệu quả, tác động; Chi xây dựng chiến lược, kế hoạch; Chi thuê tư vấn độc lập. 
b) Chưa cập nhật nội dung chi theo Thông tư 39/2025/TT-BKHCN
So với Điều 6 và Điều 18 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN, còn thiếu: Chi thương mại hóa kết quả; Chi hỗ trợ đổi mới sáng tạo; Chi hợp tác quốc tế. 
c) Định mức chi chưa phù hợp
Một số mức thấp hơn thực tế: Chủ nhiệm nhiệm vụ (32 triệu/tháng so với mức tối đa 70 triệu tại Điều 13 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN); Chưa quy định rõ chuyên gia độc lập. 
d) Chưa cập nhật nguyên tắc pháp lý mới
Chưa thể hiện nguyên tắc tại Khoản 1, 3 Điều 2 Thông tư 38/2025/TT-BKHCN: Định mức tối đa – địa phương quyết định cụ thể. 
5. Nguyên nhân
Nghị quyết 22 quyết 22/2023/NQ-HĐND được xây dựng theo hệ thống pháp luật trước năm 2025, các quy định mới của Trung ương thay đổi nhanh. Thực tiễn phát sinh nhiều nội dung mới (đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số). 



III. ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH
1. Về hiệu quả tài chính
Tổng kinh phí 27 nhiệm vụ: 30,3 tỷ đồng. Phân bổ ngân sách nhà nước chiếm tỷ trọng chủ yếu; Phù hợp quy mô địa phương; Không phát sinh thất thoát lớn; Tuy nhiên hiệu quả chưa đồng đều. 
2. Về hiệu quả chính sách
Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND đã tạo nền tảng pháp lý ổn định, bảo đảm triển khai nhiệm vụ khoa học liên tục. Tuy nhiên chưa tạo đột phá, chưa đủ hấp dẫn để thu hút chuyên gia, chưa theo kịp cơ chế mới. 
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Cơ sở đề xuất ban hành Nghị quyết mới
- Căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025; Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức chi cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; 
- Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Thông tư 38/2025/TT-BKHCN: giao địa phương quy định mức chi cụ thể; 
- Điều 13, Điều 17, Điều 18 Thông tư 39/2025/TT-BKHCN: quy định khung chi tối đa.
- Tỉnh cần ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND để cụ thể hóa mức chi, bảo đảm phù hợp thực tiễn và đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Định hướng xây dựng Nghị quyết mới
- Kế thừa Nghị quyết 22/2023/NQ-HĐND đối với nội dung còn phù hợp; bổ sung đầy đủ các nội dung chi theo quy định mới tại Thông tư 38/2025/TT-BKHCN và Thông tư 39/2025/TT-BKHCN;
- Áp dụng mức 70–80% định mức Trung ương (không vượt trần); việc xác định mức cụ thể căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và yêu cầu thực tiễn triển khai nhiệm vụ;
- Tăng có chọn lọc đối với một số nội dung chi có vai trò quyết định đến chất lượng nhiệm vụ, như: chủ nhiệm nhiệm vụ, chuyên gia, hội thảo khoa học.
3. Kiến nghị 
- Ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND;
- Quy định cơ chế áp dụng linh hoạt theo tính chất, quy mô nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
V. KẾT LUẬN 
Việc triển khai Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, kinh phí được quản lý, sử dụng đúng quy định. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới cơ chế tài chính và các quy định mới của Trung ương, đặc biệt là các quy định tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN và Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN, Nghị quyết hiện hành đã bộc lộ những hạn chế về phạm vi điều chỉnh, định mức chi và tính đồng bộ pháp lý. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn 27 nhiệm vụ đã triển khai, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết mới là cần thiết, có cơ sở pháp lý rõ ràng, phù hợp thực tiễn, bảo đảm kế thừa và phát triển chính sách, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và tạo động lực thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.
Trên đây là báo cáo việc thi hành Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung và định mức chi cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh./.
	Nơi nhận: 			
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban PC, HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc sở;
- Trang TTĐT Sở KH&CN (đăng tải);
- Lưu: VT, QLKH (thvan)
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